
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Giảng viên HD Hội Đồng Ngày Thời gian Phòng

1
2000002735 Võ Phạm Hữu Thọ Nam 12/11/2002 20DTH1B

Vương Xuân Chí 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

2
2000001519 Đặng Anh Thư Nữ 16/02/2002 20DTH1B

Vương Xuân Chí 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

3
2000002273 Trang Gia Bảo Nam 17/10/2002 20DTH1A

Võ Thị Hồng Thắm 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

4
2000005036 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 09/07/2002 20DTH1A

Võ Thị Hồng Thắm 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

5
2000002388 Nguyễn Hoàng Ân Nam 08/05/2001 20DTH1A

Nguyễn Thị Phong Dung 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

6
2000005374 Trần Tiến Đạt Nam 14/09/2002 20DTH1A

Nguyễn Thị Phong Dung 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

7
2000002561 Hà Công Định Nam 26/03/2002 20DTH1A

Nguyễn Thị Phong Dung 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

8
2000002754 Lê Thanh Hiệp Nam 23/01/2002 20DTH1A

Nguyễn Thị Phong Dung 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

9
2000004612 Võ Nhật Huy Nam 22/03/2001 20DTH1A

Nguyễn Thị Phong Dung 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

10
2000006648 Đặng Thanh Nhương Nữ 16/11/2002 20DTH1C

Nguyễn Thị Phong Dung 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

11
2000004813 Nguyễn Phước Tâm Nam 21/10/2002 20DTH1C

Nguyễn Thị Phong Dung 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

12
2000002184 Lê Trương Cao Thắng Nam 04/03/2002 20DTH1B

Nguyễn Thị Phong Dung 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

13
2000000625 Võ Quốc Kiệt Nam 23/04/2002 20DTH1A

Giang Hào Côn 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

14
2000003011 Đặng Quốc Phúc Nam 04/04/2002 20DTH1B

Giang Hào Côn 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

15
2000003296 Nguyễn Trọng Phúc Nam 25/02/2002 20DTH1B

Giang Hào Côn 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

16
2000005284 Lê Thanh Hải Nam 10/01/2002 20DTH1A

Đỗ Hoàng Nam 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

17
2000003055 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 01/04/2002 20DTH1A

Đỗ Hoàng Nam 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

18
2000000733 Phạm Trần Đông Hiệp Nam 08/10/1998 20DTH1A

Đỗ Hoàng Nam 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

19
2000004755 Trần Anh Sơn Nam 09/01/2001 20DTH1B

Đỗ Hoàng Nam 2 09/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

20
2000005572 Nguyễn Đức Trường Nam 25/04/2002 20DTH1B

Đỗ Hoàng Nam 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

21
2000004195 Nguyễn Đình Vũ Nam 13/06/1999 20DTH1B

Đỗ Hoàng Nam 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B
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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Giảng viên HD Hội Đồng Ngày Thời gian Phòng

22
2000001259 Hồ Sỹ Vương Nam 04/03/1999 20DTH1C

Đỗ Hoàng Nam 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

23
2000004895 Lê Thị Anh Đào Nữ 28/10/2002 20DTH1A

Đỗ Hoàng Nam 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

24
2000004283 Mai Tấn Đạt Nam 10/09/2002 20DTH1A

Đỗ Hoàng Nam 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

25
2000001392 Thái Quốc Bảo Nam 13/12/2002 20DTH1C

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

26
2000005818 Nguyễn Việt Cường Nam 01/07/2002 20DTH1A

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

27
2000001592 Võ Quốc Dương Nam 16/10/2002 20DTH1C

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

28
2000002029 Trần Duy Hùng Nam 25/07/2002 20DTH1A

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

29
2000001194 Dương Vĩ Khang Nam 20/01/2002 20DTH1A

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

30
2000006297 Ngô Tấn Lợi Nam 27/06/2002 20DTH1A

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

31
2000005618 Lê Gia Minh Nam 10/07/2002 20DTH1B

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

32
2000001761 Trần Thiện Nhã Nam 29/11/2002 20DTH1B

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

33
2000002229 Võ Hoàng Phước Nam 28/06/2002 20DTH1C

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

34
2000002799 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh Nữ 26/10/2002 20DTH1B

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

35
2000002327 Nguyễn Tấn Thành Nam 05/02/2002 20DTH1B

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

36
2000006184 Lê Diên Thanh Tùng Nam 20/06/2002 20DTH1B

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

37
2000002174 Nguyễn Phúc Tài Nam 03/11/2002 20DTH1C

Bùi Tiến Đức 2 09/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B


